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	QUỐC HỘI KHOÁ XV
ỦY BAN XÃ HỘI


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2021


BÁO CÁO TÓM TẮT THẨM TRA 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025


Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Ủy ban Xã hội (sau đây gọi là Ủy ban) đã có Báo cáo số 12/BC-UBXH15 ngày 22/7/2021 thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trình Quốc hội, Ủy ban xin báo cáo tóm tắt như sau:

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG 

1. Sự cần thiết đầu tư, tên gọi của Chương trình và hồ sơ Chương trình
Ủy ban cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng Chương trình và thống nhất với tên gọi của Chương trình. Hồ sơ Chương trình cơ bản bảo đảm đầy đủ; nội dung cơ bản đáp ứng các yêu cầu theo quy định, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. 
2. Về sự trùng lặp của Chương trình với các CTMTQG khác 

Ủy ban thấy rằng: (1) Một số dự án, tiểu dự án của 3 CTMTQG có sự trùng lặp về nội dung thực hiện tại cùng địa bàn nông thôn do chưa làm rõ chính xác đối tượng, địa bàn, chưa cụ thể hóa nội dung hỗ trợ, đầu tư. (2) Việc CTMTQG xây dựng nông thôn mới không đầu tư tại địa bàn đầu tư của CTMTQG giảm nghèo bền vững có thể làm cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, các xã thuộc huyện nghèo khó đạt chuẩn nông thôn mới và mâu thuẫn với mục tiêu cụ thể của CTMTQG xây dựng nông thôn mới. Nếu tách bạch nội dung chương trình nào dùng vốn chương trình đó và một địa bàn chỉ đầu tư một CTMTQG sẽ dẫn đến một số nội dung đầu tư manh mún, nhỏ giọt không bảo đảm tính bền vững, kém hiệu quả, chậm đạt mục tiêu.
Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chủ trì 03 Chương trình phối hợp rà soát, phân tích, đánh giá, làm rõ các nội dung, hoạt động trùng lặp hoặc bỏ sót để đề xuất cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các Chương trình, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư.

3. Về hiệu quả kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của Chương trình

Ủy ban cơ bản tán thành với đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững của Chương trình. Tuy nhiên, Ủy ban nhận thấy, để giảm nghèo đa chiều thực sự bền vững, phải giảm tỷ lệ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh, Chương trình cần có các giải pháp thoát nghèo bền vững, đủ sức chống chịu, vượt qua các thách thức của thiên tai, dịch bệnh như thông qua tạo việc làm cho người nghèo, đảm bảo mỗi hộ nghèo có ít nhất một việc làm bền vững, tạo điều kiện cho hộ nghèo được tiếp cận với các chiều dịch vụ xã hội cơ bản thực sự bền vững; dự báo kết quả duy trì các mục tiêu, chỉ tiêu sau khi Chương trình kết thúc để đánh giá tính bền vững của Chương trình. 
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ 

1. Về mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình

Ủy ban cho rằng, hiện chưa có số liệu cụ thể về tình trạng nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều nên khó xác định chính xác mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Ủy ban đề nghị, sau khi Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, Chính phủ trước khi quyết định Chương trình cần khẩn trương tổ chức tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo làm cơ sở xây dựng các mục tiêu, chỉ tiêu, đồng thời tiếp tục rà soát, điều chỉnh theo hướng: (1) Các mục tiêu cụ thể cần định lượng được kết quả thực hiện (vì 7/8 mục tiêu cụ thể chưa định lượng được), đồng thời bổ sung các chỉ tiêu để đo lường được hết các mục tiêu cụ thể (16 chỉ tiêu đề ra chưa đo lường được hết các mục tiêu cụ thể, mục tiêu tổng quát); đảm bảo không có sự trùng lặp giữa các chỉ tiêu (một số chỉ tiêu chủ yếu trùng lặp với chỉ tiêu giải quyết mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản). (2) Bảo đảm tính khả thi của các chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu “Phấn đấu giảm 1/2 số hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia”. (3) Các mục tiêu, chỉ tiêu cần có số liệu phân tách giớiđể có cơ sở đánh giá kết quả việc lồng ghép giới trong Chương trình.  
2. Về các dự án thành phần của Chương trình
a) Dự án 1. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

Dự án này trong giai đoạn 2016-2020 được đánh giá là đã phát huy hiệu quả, giúp thay đổi diện mạo nông thôn các xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo một cách rõ rệt. Tuy nhiên, mức hỗ trợ đầu tư còn thấp, dàn trải nên các công trình thường có quy mô nhỏ, thiết kế chưa đạt chuẩn kỹ thuật, dễ hư hỏng, xuống cấp. Do đó, Ủy ban đề nghị Chính phủ tính toán mức hỗ trợ đầu tư hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm để giúp thay đổi cơ bản điều kiện hạ tầng ở các huyện, xã đặc biệt khó khăn góp phần sớm đưa các huyện, xã này thoát nghèo; tăng cường thực hiện chính sách việc làm công tại địa bàn cấp xã theo quy định của Luật Việc làm để huy động tối đa nhân công là người địa phương tham gia vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. 
b) Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Ủy ban thấy rằng, các dự án hỗ trợ sinh kế đã làm thay đổi nhận thức, tập quán, kỹ thuật sản xuất, giúp các hộ phát triển sản xuất, từ đó tăng thu nhập. Ủy ban đề nghị: (1) Trong quá trình xây dựng báo cáo khả thi thực hiện dự án cần có giải pháp khắc phục tối đa 18 tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước đã được Chính phủ chỉ ra trong Báo cáo. (2) Ưu tiên áp dụng những mô hình đã được đánh giá, tổng kết có hiệu quả, nhân rộng để thực hiện. (3) Bổ sung giải pháp thích ứng với các tác động thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, nhất là đại dịch COVID-19. 

c) Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng       
Ủy ban đề nghị Chính phủ: (1) Cần thể hiện được sự liên kết hai tiểu dự án thành phần của Dự án là hỗ trợ sản xuất (tiểu dự án 1) và cải thiện dinh dưỡng (tiểu dự án 2); (2) Nghiên cứu chuyển tiểu dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp về dự án 2 vì có những nội dung trùng lặp, và mục tiêu của các dự án, tiểu dự án này đều hướng tới cải thiện tăng thu nhập cho hộ nghèo và phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (3) Xem xét đưa tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng  thành một dự án riêng. 

d) Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm và nhà ở

Ủy ban thấy rằng, các tiểu dự án từ 1 đến 4 có các nội dung thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được quy định trong các pháp luật giáo dục nghề nghiệp, việc làm. Ủy ban đề nghị: (1) Rà soát, loại bỏ những nội dung thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước và các chính sách hỗ trợ thuộc nhiệm vụ chi thường xuyên; làm rõ việc cần có nguồn lực hỗ trợ của Chương trình bên cạnh những nguồn chi thường xuyên đã được quy định. (2) Làm rõ khái niệm “vùng nghèo, vùng khó khăn” trong các tiểu dự án 1 và 2 vì hiện nay mới có tiêu chí huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; bổ sung cơ chế thực hiện cho 02 tiểu dự án này, đặc biệt là quy định về hỗ trợ có điều kiện. (3) Tách tiểu dự án 5 về hỗ trợ nhà ở thành một dự án và giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì thực hiện; bổ sung yêu cầu về nhà ở phải đảm bảo chống chọi được thiên tai và nghiên cứu quy định thứ tự ưu tiên hỗ trợ, trong đó ưu tiên hộ người cao tuổi nghèo độc thân không nơi nương tựa sống ở cộng đồng. 
đ) Dự án 5. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin


Ủy ban đề nghị: (1) Làm rõ việc 550.000 hộ nghèo ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ điện thoại thông minh nhưng nếu rơi vào các thôn, bản chưa có dịch vụ viễn thông di động mặt đất, dịch vụ internet băng thông rộng cố định hoặc không bảo đảm được chi phí sử dụng dịch vụ thì khắc phục thế nào? (2) Chuyển nhiệm vụ nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin và truyền thông vào dự án 6 về nâng cao năng lực, giám sát và đánh giá. (3) Bỏ hoạt động cung cấp sản phẩm thông tin cho đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế vì không thuộc đối tượng của Chương trình.

e) Dự án 6. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình


Ủy ban thấy rằng: (1) Nội dung giám sát, đánh giá chưa thể hiện nội dung giám sát, tiêu chí đánh giá về kết quả thực hiện 6 chiều dịch vụ xã hội cơ bản. (2) Tiểu dự án 2 về giám sát, đánh giá đề ra nội dung xây dựng một số hệ thống dữ liệu khác nhau là chưa phù hợp, có hệ thống cơ sở dữ liệu không liên quan đến Chương trình, mặt khác đây là các nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan chủ trì Chương trình. (3) Tổng nguồn vốn dự án là 2.390 tỷ đồng, gấp 4,16 lần so với giai đoạn 2016-2020, trong khi tổng mức đầu tư đề xuất cho Chương trình gấp 1,77 lần tổng mức đầu tư giai đoạn trước.  
Ủy ban đề nghị: (1) Nội dung giám sát, đánh giá cần thể hiện kết quả thực hiện các chiều dịch vụ xã hội cơ bản; giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết các chiều nghèo thiếu hụt, quan tâm đến bình đẳng giới. (2) Điều chỉnh lại các hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu theo hướng tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung của ngành, làm cơ sở để kết nối với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. (3) Việc giám sát, đánh giá cần có sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức quần chúng, tổ tự quản, cộng đồng và người dân. (4) Rà soát, tính toán nguồn vốn hợp lý để thực hiện. 
3. Về dự kiến nguồn lực thực hiện Chương trình

Ủy ban thống nhất với dự kiến bố trí 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ ngân sách Trung uơng, đồng thời đề nghị Chính phủ: (1) Đối với nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương, cần khẩn trương rà soát không sử dụng vốn của Chương trình để chi các hoạt động có tính chất chi thường xuyên thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc chế độ, chính sách cho đối tượng đã được quy định tại pháp luật có liên quan. (2) Bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không phân tán, dàn trải, manh mún; phải đúng, phải trúng các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. (3) Bảo đảm tính khả thi của việc bố trí vốn ngân sách trung ương trong năm 2021 cho Chương trình là 7.000 tỷ đồng để tránh gián đoạn, giảm hiệu quả thực hiện Chương trình. Cân nhắc việc bố trí tỷ trọng vốn lớn vào năm 2025 là năm cuối cùng của giai đoạn. (4) Không nên huy động ngân sách địa phương quá lớn khi hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về nguồn thu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài ra, đề nghị Chính phủ có kế hoạch bổ sung nguồn vốn cần đầu tư thêm cho Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội đối với các đối tượng của Chương trình.

4. Về cơ chế, giải pháp thực hiện Chương trình

Ủy ban đề nghị Chính phủ quan tâm một số nội dung sau: (1) Quán triệt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 05-CT/TW. (2) Kế thừa tinh thần cốt lõi của Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội là thực hiện chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời gian thụ hưởng (3) Đổi mới quy trình xác định đối tượng nghèo, trong đó Ủy ban nhân dân cấp xã hướng dẫn các hộ gia đình tự đối chiếu theo chuẩn nghèo và đăng ký nếu đủ điều kiện. (4) Tiếp tục rà soát, tích hợp chính sách theo hướng tập trung chính sách, nguồn lực, tăng khả năng tiếp cận chính sách của đối tượng. Ưu tiên hỗ trợ đối với hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng. (5) Xây dựng tiêu chí phân bổ ngân sách nhà nước về giảm nghèo hợp lý, ưu tiên đầu tư nguồn lực theo nguyên nhân nghèo đặc biệt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách. Cân đối, bố trí đủ nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. (6) Chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động truyền thông giảm nghèo, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo, phát huy vai trò, nội lực của người nghèo và cộng đồng; biểu dương, khen thưởng các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo phấn đấu và có thành tích thoát nghèo bền vững. (7) Tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành, chủ trì, phân công, phân cấp, phối hợp trong công tác giảm nghèo; có cơ chế kiểm tra, giám sát các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giảm nghèo. (8) Đảm bảo đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình.

5. Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2030

Chính phủ đề xuất Chương trình thực hiện trong 10 năm và chia làm 02 giai đoạn, 2021-2025 và 2026-2030 nhưng đề xuất Chương trình chỉ có giai đoạn 2021-2025. Do đó, Ủy ban đề nghị Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2021-2025. Sau khi tổng kết việc thực hiện giai đoạn này, Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình giai đoạn 2026-2030 trình Quốc hội xem xét, phê duyệt.

Về các mục tiêu cụ thể, Ủy ban đề nghị làm rõ khái niệm “tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số” và cân nhắc tính khả thi của mục tiêu “tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10% đến năm 2030”.
Đề nghị bổ sung nội dung “Ưu tiên hỗ trợ nhóm nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất” tại khoản 4 Điều 1; “Bảo đảm địa bàn đặc biệt khó khăn được ưu tiên đầu tư ở mức cao nhất” tại khoản 1 Điều 2.
III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Căn cứ quy định của pháp luật, hồ sơ Chương trình đáp ứng yêu cầu, đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV. 
2. Ủy ban Xã hội đề nghị Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

3. Trên cơ sở Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG của Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo xây dựng báo cáo khả thi và tổ chức thực hiện CTMTQG theo quy định của pháp luật.
Trên đây là Báo cáo tóm tắt thẩm tra Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Xã hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
UỶ BAN XÃ HỘI
